
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 03.Louis VI-BT1, Khu Đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG SINH HỌC NUPHA

0110906943

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

3. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng 
khoán, Không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm)

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm, Không bao gồm động vật hoang dã, 
động vật quý hiếm)

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DINH 
DƯỠNG SINH HỌC NUPHA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NUPHA PHARMACEUTICAL AND BIO-
NUTRITION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NUPHA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0865.336.463
Email: dinhduongnupha@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Kinh doanh thực phẩm chức năng 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm)

4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng, đạn, tem và tiền kim khí, Trừ kinh doanh 
vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí, hoạt động của 
đấu giá viên)  

4789
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20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá, Sàn giao dịch thương mại điện tử 
doanh nghiệp đăng ký hoạt động không bao gồm các website 
giao dịch chứng khoán trực tuyến)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử

4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá, không bao gồm các mặt hàng Nhà 
nước cấm)

4799

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5630

26. Hoạt động hậu kỳ 5912

27. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Trừ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình, hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các 
chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim 

5913

28. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(loại trừ hoạt động xuất bản)
Chi tiết: Hoạt động ghi âm

5920

29. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

32. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

34. Đào tạo sơ cấp 8531

35. Đào tạo trung cấp 8532

36. Đào tạo cao đẳng 8533
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ DUY 
VĂN

Việt 
Nam

Phòng 2707D 2708D 
Chung cư Mandarin 
Garden 2, Số 493 
Trương Định, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,000 036082013621

2VŨ BẠCH 
YẾN

Việt 
Nam

136 Nguyễn Thái 
Học, Phường Điện 
Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 50,000 001171011742

37. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

38. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

39. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính

8559

40. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

41. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(trừ Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
bệnh binh)

8710

42. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

43. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ nhà nước cấm, hoạt động của các sàn nhảy và các phòng 
karaoke)

9329

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082013621
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 2707D 2708D Chung cư Mandarin Garden 2, Số 493 Trương 
Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 2707D 2708D Chung cư Mandarin Garden 2, Số 493 Trương 
Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ DUY VĂN Nam

03/02/1982 Kinh Việt Nam

03/07/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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